
PHỤ LỤC SỐ 06: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 

CHO VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định  số         /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Ninh Bình) 
 

STT Tên thiết bị - đồ dùng  
Đơn vị 

tính 
Số lượng tối đa 

I THIẾT BỊ DÙNG CHUNG   

1 Máy chủ Bộ 02 

2 Thiết bị cân bằng tải  Chiếc 02 

3 
Thiết bị tường lửa Firewall (bao gồm firewall 

network, firewall web application,...) 
Bộ 02 

4 

Thiết bị phòng họp trực tuyến (Bao gồm: Camera, 

micrô, màn hình hiển thị, máy vi tính, thiết bị chuyển 

mạch, hệ thống âm thanh, phần mềm hội nghị trực 

tuyến, bộ lưu điện, tủ đựng thiết bị...) 

Bộ 02 

5 Máy chiếu Bộ 05 

6 Máy ảnh kỹ thuật số Chiếc 02 

7 Máy quay phim kỹ thuật số Chiếc 02 

8 Máy ghi âm Chiếc 02 

9 
Hệ thống chấm thi trắc nghiệm (Bao gồm: Máy chấm 

thi và phần mềm chấm thi) 
Bộ 05 

10 Máy scan (Máy quét ảnh, tài liệu) Chiếc 05 

11 Máy hủy tài liệu Chiếc 10 

12 Hệ thống Camera giám sát phục vụ các kỳ thi Hệ thống 

Theo Quy định của  

Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

 Ban chỉ đạo thi của tỉnh. 

13 Hệ thống Camera an ninh Hệ thống 01 

14 Màn hình LED chuyên dùng Chiếc 02 

15 Máy in bằng Chiếc 02 

16 Máy in màu (in thẻ dự thi...) Chiếc 03 

17 Két sắt Chiếc 03 

18 Tủ lưu trữ hồ sơ Chiếc 10 

19 Phần mềm kế toán chi tiết Bộ 03 

20 Phần mềm kế toán tổng hợp Bộ 01 

21 Phần mềm quản lý tài sản chi tiết Bộ 01 

22 Phần mềm quản lý tài sản tổng hợp Bộ 01 

23 Phần mềm quản lý thu kiêm biên lai điện tử Bộ 01 

24 Phần mềm ngân hàng đề thi Bộ 01 

25 Phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ Bộ 01 

26 Phần mềm quản lý thi tuyển sinh lớp 10 THPT Bộ 01 
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STT Tên thiết bị - đồ dùng  
Đơn vị 

tính 
Số lượng tối đa 

27 Phần mềm quản lý thi THPT quốc gia Bộ 01 

28 Phần mềm quản lý, kiểm định chất lượng giáo dục Bộ 01 

29 Các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý khác Bộ 01  

II THIẾT BỊ CHO PHÒNG LÀM ĐỀ THI    

1 Giường tầng Chiếc 12 

2 Giường cá nhân Chiếc 10 

3 Chăn, chiếu, màn, ga, gối, đệm Bộ 40 

4 Ti vi Chiếc 04 

5 Tủ lạnh Chiếc 02 

6 Điều hòa nhiệt độ Bộ 10 

7 Máy hút ẩm Chiếc 04 

8 Máy hút bụi Chiếc 02 

9 Máy giặt Chiếc 02 

10 Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay  Bộ 10 

11 Máy photocopy Chiếc 01 

12 Máy photocopy siêu tốc Chiếc 03 

13 Máy in Chiếc 04 

14 Máy hủy tài liệu Chiếc 02 

15 Máy chia tập Chiếc 01 

16 Máy dập ghim đề thi Chiếc 01 

17 Bàn ghế vi tính Bộ 10 

18 Bàn làm việc Chiếc 10 

19 Ghế làm việc Chiếc 35 

20 Quạt cây Chiếc 05 

21 Đài Cassette Chiếc 02 

22  Máy lọc nước tinh khiết Bộ 03 

   

 


		2022-09-27T07:48:12+0700




